
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 178  , tổ4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG THỊNH PHÁT VIỆT NAM

0108380325

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

2. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

3. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác;

4773

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG 
THỊNH PHÁT VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THINH PHAT VIET NAM ENVIRONMENT 
AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936456554
Email:

Fax:
Website:
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8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
-  Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

9. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Dịch vụ tư vấn đầu tư;

6619

10. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

11. Vận tải hành khách đường bộ khác
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

12. Xây dựng công trình công ích 4220

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Thiết kế quy hoạch xây dựng
-Thiết kế xây dựng công trình
• Thiết kế kiến trúc công trình
• Thiết kế  nội ngoại thất công trình, thiết kế cảnh quan
• Thiết kế  kết cấu công trình
• Thiết kế điện –cơ điện công trình
• Thiết kế cấp thoát nước
• Thiết kế phòng cháy – chữa cháy
- Giám sát thi công  xây dựng    
• Giám sát công tác lắp đặt thiết bị  công trình 
• Giám sát công tác lắp đặt thiết bị  công nghệ
• Giám sát  công tác   xây dựng và hoàn thiện
-Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình
- Quản lý thi công xây dựng công trình 
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

7110

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

17. Phá dỡ 4311

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

19. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

20. Đại lý, môi giới, đấu giá
Đại lý

4610

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

22. Xây dựng nhà các loại 4100
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23. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình đường bộ

4210

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, xử lý nước thải, rác thải, hệ thống đèn tín hiệu điều 
khiển giao thông
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như:
+ Các nhà máy lọc dầu,
+ Các xưởng hoá chất,
- Xây dựng công trình cửa như:
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.
- Xây dựng đường hầm ;
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời

4290

25. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

26. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường;

7490

27. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

28. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

29. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

30. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

31. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

32. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

33. Tái chế phế liệu 3830

34. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
:Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

38. Lắp đặt hệ thống điện 4321

39. Xuất bản phần mềm 5820
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40. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn,
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác,
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy),
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác,
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn),
- Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy 
móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút 
bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn 
chải khác…
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo;
- Sản xuất bút và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không;
- Sản xuất lõi bút chì;
- Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều 
khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, 
lõi mực in và ribbon máy tính;
- Sản xuất găng tay;
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ;
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt;
- Sản xuất các sản phẩm khác: nến, dây nến và các thứ tương 
tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo,lá quả, vật lạ, vật 
gây cười, sàng, sảy, manơ canh, quan tài…

3290

41. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
- Bán buôn kính phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.

4663

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

43. Cho thuê xe có động cơ
- Cho thuê ô tô

7710

44. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN LINH

Số nhà 28B, ngõ 
151/37, đường 
Nguyễn Đức Cảnh, 
Phường Tương Mai, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.000.000.000 50,000 035088000053

2TRẦN THỊ 
HUỆ

Số nhà 178 , Tổ  dân 
phố 4, Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

5.000.000.000 50,000 034185002635

45. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
a. Tư vấn bất động sản
b. Quản lý kinh doanh bất động sản
c. Môi giới bất động sản
d. Sàn giao dịch bất động sản

6820

46. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

47. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý ô nhiễm;

3900

48. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
hoạt động trang trí nội ngoại thất

7410

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035088000053
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 28B, ngõ 151/37, đường Nguyễn Đức Cảnh, 
Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 28B, ngõ 151/37, đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN LINH Nam

01/11/1988 Kinh Việt Nam

30/01/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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